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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Về Dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 5814/UBND-KT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố Dự thảo Quyết định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành
Căn cứ Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 quy định:“Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc thu thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế.”
Căn cứ Điều 1, Điều 3 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
“Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và đối tượng áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Giá thóc: 7.100 đồng/kg (Bảy ngàn một trăm đồng/kg).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
 3. Khi giá thóc trên thị trường có sự thay đổi làm cho giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành không phù hợp với quy định tại Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố và các cơ quan có liên quan tam mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.”
Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 6448/STC-QLG đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh hỗ trợ cung cấp giá bán thóc (lúa) trên địa bàn gửi về Sở Tài chính tổng hợp.
Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được Công văn số 4091/UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Công văn số 4264/UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Công văn số 2433/TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.
Trên cơ sở dữ liệu giá do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cung cấp thì giá thóc bình quân thị trường năm 2023 là 8.405 đồng/kg (tăng 6% so với năm 2022: 7.893,75đ/kg). 
Như vậy, giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được ban hành tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 là 7.100 đồng/kg đang thấp hơn 15,53% so với giá bán thóc bình quân trên thị trường.
[bookmark: _GoBack]Căn cứ tại Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 thì giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành tại Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND không đáp ứng quy định “thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường”. Do đó, cần thiết phải xây dựng Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Về thẩm quyền quy định mức giá
- Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: 
[bookmark: dieu_28]“Điều 28. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
3. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.”
- Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 quy định:
[bookmark: dieu_17]“Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc thu thuế do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế.
Trong trường hợp đặc biệt, thuế có thể thu bằng thóc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.”
- Điều 1, Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định: 
“Điều 1. Vị trí và chức năng
1.  Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…”
Căn cứ quy định trên, thẩm quyền ban hành Quyết định về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là Ủy ban nhân dân Thành phố.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Bảo đảm tuân thủ, phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành; 
- Việc xây dựng dự thảo văn bản nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Cách xác định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
Căn cứ Điều 17 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 quy định:“Thuế sử dụng đất nông nghiệp tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc thu thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế.”
Căn cứ giá thóc bình quân thị trường năm 2023 là 8.405 đồng/kg (tăng 6% so với năm 2022: 7.893,75đ/kg). 
Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng trong năm 2024 là 8.405 x 90% = 7.564,5 đồng/kg, làm tròn 7.500 đồng/kg (tăng 5,6% so với Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND, phù hợp với mức tăng của giá thị trường năm 2023 so năm 2022).
2. Thời gian áp dụng mức giá điều chỉnh
· Căn cứ Khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 quy định: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
48. Sửa đổi, bổ sung Điều 151 như sau:
Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;...”
- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:
“Năm thuế sử dụng đất nông nghiệp tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.”
Căn cứ các nội dung trên, Sở Tài chính đề xuất ngày có hiệu lực của Quyết định mới thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 là ngày 01 tháng 01 năm 2024.
3. Quá trình lấy ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan
Sở Tài chính đã có Công văn số……./STC-QLG ngày…..tháng 12 năm 2023 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thống kê thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ và Hóc Môn có ý kiến về Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Sau khi nhận được ý kiến của các đơn vị, Sở Tài chính tổng hợp ý kiến và có Công văn số…../STC-QLG ngày….tháng….năm 2023 gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Ngày … tháng … năm 2023, Sở Tư pháp có Công văn số ……/STP-VB về thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số ....../STP-VB ngày ... tháng ... năm 2023 nêu trên, Sở Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh các Dự thảo văn bản.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm 3 Điều:
Điều 1: Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và đối tượng áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định
Điều 3. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Điều 1: Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và đối tượng áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau
1. Giá thóc: 7.500 đồng/kg (Bằng chữ: Bảy ngàn năm trăm đồng/kg).
2. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
2.  Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố./.
[bookmark: _Hlk112078608](Trình kèm hồ sơ, tài liệu: Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị; bản chụp ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm định, Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố). 
	
Nơi nhận:
· Như trên;
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ khối;
· Lưu: VT-QLG (HP, 7b)

	
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC   





  Nguyễn Ngọc Thảo






	
